
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 58 Phố Phan Đình Giót,, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

27/09/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH HOME SKYTECH VIỆT NAM

0110488904

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá, môi giới chứng khoán, môi giới bảo 
hiểm)

4610

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ bán buôn dược phẩm)

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
(Trừ bán buôn thiết bị y tế)

4659

7. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

8. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ vàng miếng)

4662

9. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Đào tạo trung cấp 8532

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH HOME SKYTECH VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM HOME SKYTECH COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0906240269
Email:

Fax:
Website:
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12. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
Dịch vụ thẩm mỹ
Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ;
(Điều 22 nghị định Số: 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)

8699

13. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

14. Sửa chữa thiết bị liên lạc 9512

15. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

16. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: 
Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (Điều 3 nghị định Số: 
96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016)
Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610

17. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

18. Lập trình máy vi tính 6201

19. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

20. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

21. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
(Trừ loại Nhà nước cấm)

6311

22. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

23. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:- Tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 7 
Nghị định 102/2009/NĐ-CP); - Lập nhiệm vụ khảo sát, thực 
hiện khảo sát dự án ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 12 
Nghị định 102/2009/NĐ-CP); - Tư vấn giám sát công tác khảo 
sát dự án ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 14 Nghị định 
102/2009/NĐ-CP); - Lập dự án ứng dụng công nghệ thông tin 
(Điều 16 Nghị định 102/2009/NĐ-CP); - Tư vấn thẩm định dự 
án ứng dụng công nghệ thông tin (Điều 26 Nghị định 
102/2009/NĐ-CP); - Lập, tư vấn thẩm định thiết kế thi công và 
dự toán, tổng dự toán dự án ứng dụng công nghệ thông tin 
(Điều 35 Nghị định 102/2009/NĐ-CP);

7110

24. Quảng cáo
(Trừ loại Nhà nước cấm)

7310

25. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(Không bao gồm dịch vụ điều tra và thông tin Nhà nước cấm)

7320

26. Cho thuê xe có động cơ 7710

27. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730
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1.000.000.000 VNĐ

28. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết:
Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định 
(Điều 4 nghị định Số: 10/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung 
tại nghị định Số: 47/2022/NĐ-CP)
Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Điều 7 nghị 
định Số: 10/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại nghị định 
Số: 47/2022/NĐ-CP)
Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Điều 8 nghị 
định Số: 10/2020/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại nghị định 
Số: 47/2022/NĐ-CP)

4931

29. Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu - 
Đại lý dịch vụ viễn thông (Khoản 1 Điều 25, Điều 40 Luật 
Viễn thông 2018) -Hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông 
tin trên mạng viễn thông di động (Điều 27 Nghị định số 
72/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại nghị định Số: 
27/2018/NĐ-CP)

6190

30. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

31. Xây dựng nhà để ở 4101

32. Xây dựng nhà không để ở 4102

33. Xây dựng công trình đường sắt 4211

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

36. Phá dỡ
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc 
cho nổ) tại mặt bằng xây dựng)

4311

37. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự (bao gồm cả việc 
cho nổ) tại mặt bằng xây dựng)

4312

38. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

39. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742(Chính)

40. Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh 4764

41. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ thuốc)

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
THỊ SEN

Việt 
Nam

P1406-OCT1-ĐN1 
Bắc Linh Đàm, Tổ 13 
, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

600.000.000 60,000 040183000198

2 NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Việt 
Nam

P1406-OCT1-ĐN1 
Bắc Linh Đàm, Tổ 13 
, Phường Đại Kim, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

400.000.000 40,000 034068023177

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040183000198
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: P1406 OCT1-ĐN1 Bắc Linh Đàm, Tổ 13, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: P1406 OCT1-ĐN1 Bắc Linh Đàm, Tổ 13, Phường Đại Kim, Quận 
Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THỊ SEN Nữ

15/01/1983 Kinh Việt Nam

01/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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